
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19 Ngõ 1, Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

30/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THUẬN PHƯỚC

0108847708

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác 0119

2. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

3. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

4. Chăn nuôi gia cầm 0146

5. Chăn nuôi khác 0149

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

12. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

14. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

15. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

16. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc nguyên liệu làm thuốc

2100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT THUẬN PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHUOC TRADING, SERVICE AND 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

19. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669(Chính)

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Kinh doanh thuốc cổ truyền 

4772

25. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển

5012

28. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Bốc xếp hàng hóa 5224

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(loại trừ hoạt động dịch vụ vận tải hàng không)

5229

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

33. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001187010800

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19/1 Phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 19/1 Phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG              Nữ
23/12/1987 Kinh Việt Nam

01/09/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001187010800
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19/1 Phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 19/1 Phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG              Nữ

23/12/1987 Kinh Việt Nam

01/09/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 30/07/2019 đến ngày 29/08/2019


